
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng        năm  
       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung kinh phí cho UBND huyện Mường Lát  

để thực hiện chế độ cho giáo viên mầm non tăng thêm năm 2021  

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;   

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; Thông tư số 

109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tổ 

chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao biên chế công chức, biên chế của các sở, cơ quan đơn vị trực thuộc 

UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 8203/STC-

NSHX ngày 24/12/2021 (kèm theo Công văn số 159/SNV-CCVC ngày 

22/01/2021 của Sở Nội vụ về việc thống nhất kết quả tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc huyện Mường Lát; Tờ trình số 124/TTrUBND 

ngày 22/9/2021 của UBND huyện Mường Lát về việc bổ sung kinh phí thực hiện 

các chế độ tăng thêm năm 2021). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kinh phí cho UBND huyện Mường Lát để thực 

hiện chế độ cho giáo viên mầm non tăng thêm năm 2021, cụ thể như sau: 
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1. Số lượng giáo viên mầm non được bổ sung theo chính sách tại huyện 

Mường Lát là 31 người; trong đó: số viên chức tuyển mới là 20 người, số viên 

chức tuyển từ giáo viên hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai 

đoạn 2011 - 2015 là 11 người. 

2. Tổng kinh phí bổ sung: 2.906.153.116 đồng  (Hai tỷ, chín trăm linh sáu 

triệu, một trăm năm mươi ba nghìn, một trăm mười sáu đồng) 

Bao gồm:  

- Chế độ tăng thêm do chênh lệch hệ số lương của 11 viên chức tuyển từ  

hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg là 557.482.672  đồng. 

- Chế độ bổ sung cho 20 viên chức tuyển mới là 2.348.670.444 đồng. 

(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí hỗ trợ tuyển mới giáo viên mầm 

non hợp đồng thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh 

năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính thực hiện thông báo bổ sung có mục tiêu cho UBND 

huyện Mường Lát để thực hiện chế độ cho giáo viên mầm non tăng thêm năm 

2021 theo quy định. 

2. UBND huyện Mường Lát quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo đúng 

mục tiêu và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện 

Mường Lát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:              
- Như Điều 3 Quyết định;                                                     

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCTTT Nguyễn Văn Thi; 

- Lưu: VT, KTTC. (thht)            
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 



 

 

Phụ lục I 

NHU CẦU KINH PHÍ TĂNG THÊM CỦA SỐ VIÊN CHỨC TUYỂN TỪ GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG  

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/QĐ-TTg TRONG NĂM 2021 CỦA HUYỆN MƯỜNG LÁT 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày         tháng         năm          của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Đơn vị tính:  Đồng 

S
T

T
 

NỘI DUNG 

Thời 

gian 

tuyển 

dụng 

  

HS 

lương 

HĐ 

hiện 

hưởng 

theo 

QĐ 60 

HS 

lương 

tuyển 

dụng 

vào 

biên 

chế 

Chênh 

lệch 

hệ số 

lương 

Chênh lệch HS các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp 

 Trợ cấp 1 

lần ban đầu 

(10 tháng 

lương tối 

thiểu)  

Chênh lệch 

tiền lương, 

phụ cấp và 

các khoản 

đóng góp 

tăng thêm 1 

tháng 

Nghiệp vụ 

chuyên 

môn  

(10%) 

tăng thêm 

1 tháng 

Kinh phí bổ 

sung năm  2021 

  

Tổng 

cộng 

  

  

Tổng các loại 

phụ cấp (chi 

tiết từng loại 

phụ cấp) 

Trong đó 
Các 

khoản 

đóng 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ, 

BHTN 

(23.5%) 

Đơn vị công 

tác 

Phụ 

cấp 

khu 

vực 

Phụ 

cấp 

Đặc 

biệt 

P/c 

ưu 

đãi 

ngành 

Phụ 

cấp 

thu 

hút 

A B 1 2 3 4 5 =4-3 6=7+13 7=8+9+10+11+12 8 9 10 11 12 
13=10 tháng*1 

490 000 

14 =(5+6)*1 

490 000 
15 

16=13+(14+15)*10 

tháng 

  Tổng cộng     20.46 24.65 4.19 19.98 14.19 7.30 1.02 2.93 2.93 5.79 163,900,000 36,011,438 3,346,830 557,482,672 

1 Lò Thị Phượng 1/3/2021 Quang Chiểu 1.86 2.10 0.24 1.60 1.11 0.70 0.07 0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,743,835    265,137    44,989,722 

2 Lò Thị Nguyên 1/3/2021 Quang Chiểu 1.86 2.10 0.24 1.60 1.11 0.70 0.07 0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,743,835    265,137    44,989,722 

3 Hà Thị Điềm 1/3/2021 Tén Tằn 1.86 2.41 0.55 2.20 1.64 0.70 0.17 0.39 0.39 0.57 14,900,000 4,099,512    364,446    59,539,572 

4 Lương Thị Chiềm 1/3/2021 Tén Tằn 1.86 2.10 0.24 1.60 1.11 0.70 0.07 0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,743,835    265,137    44,989,722 

5 Phạm Thị Lan 1/3/2021 Tam Chung 1.86 2.10 0.24 1.60 1.11 0.70 0.07 0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,743,835    265,137    44,989,722 

6 Hà Thị Ngân 1/3/2021 Tam Chung 1.86 2.72 0.86 2.80 2.16 0.70 0.26 0.60 0.60 0.64 14,900,000 5,455,188    463,754    74,089,422 

7 Lê Thị Yến 1/3/2021 
TT Mường 

Lát 
1.86 2.41 0.55 1.84 1.27 0.50   0.39 0.39 0.57 14,900,000 3,555,662    331,335    53,769,961 

8 Hà Văn Thạo 1/3/2021 Pù Nhi 1.86 2.10 0.24 1.60 1.11 0.70 0.07 0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,743,835    265,137    44,989,722 

9 Lầu Y Xài 1/3/2021 Nhi Sơn 1.86 2.10 0.24 1.60 1.11 0.70 0.07 0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,743,835    265,137    44,989,722 
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S
T

T
 

NỘI DUNG 

Thời 

gian 

tuyển 

dụng 

  

HS 

lương 

HĐ 

hiện 

hưởng 

theo 

QĐ 60 

HS 

lương 

tuyển 

dụng 

vào 

biên 

chế 

Chênh 

lệch 

hệ số 

lương 

Chênh lệch HS các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp 

 Trợ cấp 1 

lần ban đầu 

(10 tháng 

lương tối 

thiểu)  

Chênh lệch 

tiền lương, 

phụ cấp và 

các khoản 

đóng góp 

tăng thêm 1 

tháng 

Nghiệp vụ 

chuyên 

môn  

(10%) 

tăng thêm 

1 tháng 

Kinh phí bổ 

sung năm  2021 

  

Tổng 

cộng 

  

  

Tổng các loại 

phụ cấp (chi 

tiết từng loại 

phụ cấp) 

Trong đó 
Các 

khoản 

đóng 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ, 

BHTN 

(23.5%) 

Đơn vị công 

tác 

Phụ 

cấp 

khu 

vực 

Phụ 

cấp 

Đặc 

biệt 

P/c 

ưu 

đãi 

ngành 

Phụ 

cấp 

thu 

hút 

A B 1 2 3 4 5 =4-3 6=7+13 7=8+9+10+11+12 8 9 10 11 12 
13=10 tháng*1 

490 000 

14 =(5+6)*1 

490 000 
15 

16=13+(14+15)*10 

tháng 

10 Vũ Thị Loan 1/3/2021 Trung Lý 1.86 2.41 0.55 2.20 1.64 0.70 0.17 0.39 0.39 0.57 14,900,000 4,099,512    364,446    59,539,572 

11 Lương Thúy Diệp 1/3/2021 Tây Tiến 1.86 2.10 0.24 1.33 0.84 0.50   0.17 0.17 0.49 14,900,000 2,338,555    232,026    40,605,811 



 

 

Phụ lục II 
NHU CẦU TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP  

CỦA VIÊN CHỨC TUYỂN MỚI NĂM 2021 HUYỆN MƯỜNG LÁT 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        tháng         năm          của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Họ và tên 

Thời gian 

tuyển 

dụng 

Đơn vị công 

tác 

Hệ số lương và các khoản phụ cấp 

Tiền lương, phụ 

cấp và các khoản 

đóng góp tăng 

thêm 1 tháng 

Phụ cấp ban 

đầu (10 tháng 

lương tối 

thiểu) 

Nghiệp vụ 

chuyên môn 

(10%) tăng 

thêm 1 

tháng 

Kinh phí  bổ 

sung năm 

2021 

Tổng số 

lương và 

phụ cấp và 

các khoản 

ĐG 

Chia ra 

Hệ số lương 

Tổng các 

khoản phụ 

cấp 

Trong đó: 
Các 

khoản 

đóng 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ, 

BHTN 

(23.5%) 

Phụ cấp 

Khu vực 

Phụ cấp 

Ưu đãi 

ngành 

PC Thu 

hút 

 PC đặc 

biệt 

A B 1 2 3=4+5+11 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 10 11= 3*1490000 
12=1490000*10 

tháng 
13 

14=(11+13)*10  

tháng +12 

  Tổng cộng          127.31       42.00       75.44       11.60     29.40     29.40      5.04       9.87  189,691,900  298,000,000  15,375,144  2,348,670,444  

1 Đinh Thị Lụa 1/3/2021 Mường Chanh                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

2 Vi Thị Thỏa 1/3/2021 Quang Chiểu                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

3 Vi Thị Tươi 1/3/2021 TT Mường Lát                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

4 Trần Thị Thảo 1/3/2021 TT Mường Lát                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

5 Hà Thị Ẩn 1/3/2021 Pù Nhi                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

6 Lê Thị Yến 1/3/2021 Nhi Sơn                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

7 Trương Thị Hương 1/3/2021 Nhi Sơn                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

8 Lộc Thị Hoài 1/3/2021 Trung Lý                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

9 Hồ Việt Hà 1/3/2021 Trung Lý                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

10 Lương Thị Thái 1/3/2021 Trung Lý                6.86                 2.10                4.27              0.70              1.47              1.47            0.63             0.49  10,226,615 14,900,000 788,624 125,052,389 

11 Lê Thị Hoa 1/3/2021 Mường Lý                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

12 Lê Thị Ngân 1/3/2021 Mường Lý                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

13 Hà Thị Nga 1/3/2021 Mường Lý                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 
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STT Họ và tên 

Thời gian 

tuyển 

dụng 

Đơn vị công 

tác 

Hệ số lương và các khoản phụ cấp 

Tiền lương, phụ 

cấp và các khoản 

đóng góp tăng 

thêm 1 tháng 

Phụ cấp ban 

đầu (10 tháng 

lương tối 

thiểu) 

Nghiệp vụ 

chuyên môn 

(10%) tăng 

thêm 1 

tháng 

Kinh phí  bổ 

sung năm 

2021 

Tổng số 

lương và 

phụ cấp và 

các khoản 

ĐG 

Chia ra 

Hệ số lương 

Tổng các 

khoản phụ 

cấp 

Trong đó: 
Các 

khoản 

đóng 

BHXH, 

BHYT, 

KPCĐ, 

BHTN 

(23.5%) 

Phụ cấp 

Khu vực 

Phụ cấp 

Ưu đãi 

ngành 

PC Thu 

hút 

 PC đặc 

biệt 

A B 1 2 3=4+5+11 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 10 11= 3*1490000 
12=1490000*10 

tháng 
13 

14=(11+13)*10  

tháng +12 

14 Phạm Thị Tuyết 1/3/2021 Mường Lý                6.03                 2.10                3.44            0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

15 Hà Thị Đầm 1/3/2021 Tây Tiến                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

16 Hơ Thị Va 1/3/2021 Tây Tiến                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

17 Len Thị Cầu 1/3/2021 Tây Tiến                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

18 Lương Thị Nghiệp 1/3/2021 Tây Tiến                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

19 Vi Thị Dầm 1/3/2021 Tây Tiến                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 

20 Hơ Thị Tông 1/3/2021 Tây Tiến                6.03                 2.10                3.44              0.50              1.47              1.47               0.49  8,989,915 14,900,000 755,513 112,354,278 
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